
BỆNH VIỆN HN VIỆT ĐỨC

STT Mã BN Tên BN Phòng khám Ngày
Ngày KT 

khám

Ngày cuối 

PSCP
Số tiền nhận

PKYC Ngoại Thần kinh 2 [17]

1 2400005615 NGUYỄN DUY NGHĨA
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
9/12/2024 07:01 12/09/2024 357,650

2 2400170665 NGUYỄN HỮU TRUNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
8/26/2024 ############# 15:13 26/08/2024 200,000

3 2400204800 NGUYỄN THỊ LOAN
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
9/18/2024 ############# 08:05 19/09/2024 346,000

4 2300533194 NGUYỄN THỊ NHÂM
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
9/20/2024 ############# 07:51 20/09/2024 273,000

5 2400197823 TRẦN THỊ CẨM GIANG
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
9/9/2024 08:03 09/09/2024 2,500,000

6 2400205584 MAHIN
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
9/19/2024 ############# 10:02 19/09/2024 250,000

7 2400195338 LÊ THỊ THỦY
PKYC Ngoại Thần kinh 

2 [17]
9/5/2024 ############# 07:41 05/09/2024 1,066,000

PKYC Phẫu thuật Chi dưới - 15

1 2400205265 ĐỖ THỊ LINH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/19/2024 ############# 14:35 19/09/2024 100,000

2 2400192553 LẠI THỊ ÚT
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
8/30/2024 ############# 07:19 30/08/2024 310,000

3 2400195631 TRẦN ÁNH HỒNG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/5/2024 ############# 09:13 05/09/2024 315,200

4 2400195534 NGUYỄN VĂN TUẤN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/5/2024 ############# 08:28 05/09/2024 150,000

5 2400202613 TRẦN THỊ LẠ
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/16/2024 ############# 06:56 18/09/2024 110,000

DANH SÁCH BỆNH NHÂN CHƯA THANH TOÁN

Từ ngày 00:00 25/08/2024 đến ngày 23:59 21/09/2024



6 2400206086 VƯƠNG THỊ GIANG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/20/2024 ############# 07:22 20/09/2024 150,000

7 2400198327 LỘC VĂN LINH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/9/2024 ############# 11:20 10/09/2024 453,000

8 2400191989 HOÀNG THÁI SƠN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
8/29/2024 ############# 09:09 29/08/2024 100,000

9 2400206659 NGUYỄN VĂN MĂNG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/20/2024 ############# 14:02 20/09/2024 356,000

10 2400186039 NGUYỄN THỊ HẠNH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/13/2024 07:35 13/09/2024 480,650

11 2400206038 NGÔ THỊ MỴ
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/20/2024 ############# 07:00 20/09/2024 1,715,000

12 2400205291
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG

PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/19/2024 ############# 08:01 19/09/2024 1,300,000

13 2400188522 PHÍ CÔNG HỌC
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
8/26/2024 ############# 11:55 26/08/2024 150,000

14 2400196192 CAO THỊ THU
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/6/2024 ############# 07:00 06/09/2024 250,000

15 2400170924 NGUYỄN KHẮC DUY
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/4/2024 ############# 09:26 04/09/2024 180,000

16 2400201126 TRẦN THỊ TƯƠI
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/14/2024 ############# 09:03 14/09/2024 243,200

17 2400181668 VŨ THỊ HỒNG THUYÊN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/14/2024 ############# 10:00 14/09/2024 281,000

18 2400205060 NGUYỄN VĂN THÌN
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/19/2024 09:13 19/09/2024 760,650

19 2400181834 TRẦN THỊ GOÒNG
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/9/2024 ############# 11:03 09/09/2024 689,000

20 2400194535 LÊ MINH THỌ
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/4/2024 ############# 09:31 04/09/2024 250,000

21 2400133729 ĐẶNG QUỐC CHÍNH
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
8/27/2024 ############# 09:06 30/08/2024 115,000



22 2400124737 MAI XUÂN NAM
PKYC Phẫu thuật Chi 

dưới - 15
9/4/2024 ############# 10:27 04/09/2024 1,100,000

PKYC Ngoại Cột sống - 10

1 2400189899 NGUYỄN THỊ  GÁI
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
8/27/2024 ############# 09:59 27/08/2024 393,200

2 2400203432 BÙI TRƯỜNG HẢI
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/17/2024 ############# 10:36 17/09/2024 978,000

3 2300642362 MAI THỊ XANG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/18/2024 ############# 15:55 18/09/2024 232,000

4 2400205166 PHẠM CAO KHUYẾN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/19/2024 ############# 08:59 19/09/2024 778,000

5 2400194724 TRẦN THỊ LỤA
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/4/2024 ############# 17:42 04/09/2024 323,000

6 2400204137 HOÀNG TẤT THUẬN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/18/2024 ############# 11:09 19/09/2024 147,200

7 2400200938 NGUYỄN THỊ MIỀN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/13/2024 ############# 16:08 13/09/2024 232,000

8 2400204729 VI THỊ VẤN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/18/2024 ############# 09:15 19/09/2024 778,000

9 2400191969 HOÀNG VĂN THÀNH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
8/29/2024 ############# 08:45 29/08/2024 2,500,000

10 2400188227 NGUYỄN VĂN THỐNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
8/26/2024 ############# 08:44 26/08/2024 300,000

11 2400206072 NGUYỄN VĂN NỞ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/20/2024 ############# 07:43 20/09/2024 778,000

12 2400206251 BÙI THỊ NGỌC ÁNH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/20/2024 ############# 15:52 20/09/2024 110,000

13 2400195975 HOÀNG VĂN THỚI
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/5/2024 ############# 07:12 06/09/2024 1,778,000

14 2400206717 NGUYỄN THỊ QUYẾN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/20/2024 ############# 14:03 20/09/2024 100,000



15 2400189940 VÕ XUÂN TÙNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
8/27/2024 ############# 09:52 27/08/2024 521,000

16 2400200114 HOÀNG THỊ HOA
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/17/2024 11:33 19/09/2024 303,650

17 2400203001 HOÀNG MẠNH HÀ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/17/2024 ############# 08:11 17/09/2024 856,000

18 2400189357 NGUYỄN MINH CHẤT
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
8/27/2024 06:38 27/08/2024 560,000

19 2400202107 ĐỖ THỊ TẬP
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/16/2024 08:37 16/09/2024 2,500,000

20 2400196593 LƯU THỊ LAN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/6/2024 09:08 06/09/2024 665,000

21 2400194345 VŨ ĐÌNH ANH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/4/2024 ############# 10:27 04/09/2024 606,000

22 2400189329 ĐỖ THỊ TÁM
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
8/26/2024 ############# 07:33 27/08/2024 528,000

23 2400190333 VŨ THỊ HÀ LINH
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
8/27/2024 ############# 11:25 28/08/2024 161,000

24 2400194460 VŨ TRỌNG ĐOÀN
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/4/2024 09:40 04/09/2024 848,650

25 2400195941
HOÀNG NGUYỄN HẢI 

NAM

PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/5/2024 11:12 05/09/2024 2,500,000

26 2400194236 THÀO A DỜ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/4/2024 ############# 08:52 04/09/2024 1,778,000

27 2400195492 ĐÀO ĐĂNG VỪNG
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
9/5/2024 ############# 08:44 05/09/2024 478,000

28 2400193027 NGUYỄN THỊ LÊ
PKYC Ngoại Cột sống - 

10
8/30/2024 ############# 13:53 30/08/2024 778,000

Phòng khám Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ - 256

1 2400205521 NGUYỄN HẢI ĐĂNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/19/2024 09:26 19/09/2024 996,500

2 2400204629 TRẦN VĂN SÂM

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/18/2024 07:53 19/09/2024 1,671,850



3 2400197597 TRẦN TUẤN HƯNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/9/2024 ############# 12:20 09/09/2024 419,870

4 2400199976 NGUYỄN THỊ CHUYẾN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/12/2024 ############# 14:48 12/09/2024 1,045,270

5 2300660013 MAI THỊ NGỌC ANH

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/5/2024 14:14 13/09/2024 1,773,900

6 2400205424 PHẠM XUÂN THAO

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/19/2024 ############# 15:37 19/09/2024 253,500

7 2400203192 LÊ VIỆT HOÀNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/17/2024 08:49 17/09/2024 496,500

8 2400151371 NGUYỄN VĂN VŨ

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/18/2024 09:29 19/09/2024 369,050

9 2400188655 LÊ VĂN NHƯỢNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

8/26/2024 ############# 14:34 26/08/2024 330,800

10 2400200171 ĐẶNG TIẾN ĐỒNG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/12/2024 11:48 12/09/2024 711,150

11 2400205865 NGUYỄN QUỐC PHÚC

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

9/19/2024 15:35 19/09/2024 1,317,900

12 2400192486 BÙI THỊ LÝ

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

8/30/2024 ############# 07:28 30/08/2024 996,500

13 2400192155 TRẦN ĐẠI QUANG

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

8/29/2024 ############# 10:15 29/08/2024 457,900

14 2400190758 NGUYỄN MINH TUẤN

Phòng khám Hàm mặt - 

Tạo hình - Thẩm mỹ - 

256

8/28/2024 ############# 08:01 28/08/2024 996,500

Phòng khám Nhi - Trẻ sơ sinh - 258

1 2400196860
NGUYỄN NGỌC MINH 

KHÔI

Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
9/6/2024 ############# 10:09 06/09/2024 246,100

2 2400198022 HOÀNG LÂM
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
9/9/2024 ############# 14:20 09/09/2024 336,200

3 2400203401 PHẠM QUANG ANH
Phòng khám Nhi - Trẻ 

sơ sinh - 258
9/17/2024 ############# 10:04 17/09/2024 1,098,100

Phòng khám Ghép tạng - 242



1 2400084240 NGUYỄN THỊ THANH
Phòng khám Ghép tạng - 

242
8/26/2024 15:40 26/08/2024 160,550

2 2400189818 TRẦN THỊ VÂN
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/16/2024 14:22 17/09/2024 679,350

3 2400199545 THIỀU THỊ HẰNG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/11/2024 08:29 11/09/2024 957,900

4 2400206420 MAI XUÂN MINH
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/20/2024 ############# 11:00 20/09/2024 431,670

5 2400204774 VŨ THỊ LIÊN
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/18/2024 15:13 18/09/2024 185,900

6 2400189571 TRẦN TRUNG HIẾU
Phòng khám Ghép tạng - 

242
8/27/2024 ############# 11:19 28/08/2024 607,210

7 2400192800 CHỬ VĂN CÁT
Phòng khám Ghép tạng - 

242
8/30/2024 09:26 30/08/2024 899,550

8 2400194166 NGUYỄN VĂN NAM
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/4/2024 ############# 08:08 04/09/2024 157,900

9 2400192803 NGUYỄN VĂN VIỆT
Phòng khám Ghép tạng - 

242
8/30/2024 08:36 30/08/2024 115,550

10 2400198911 NGUYỄN THỊ TÚ LINH
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/18/2024 16:39 18/09/2024 370,650

11 2400190177 NGÔ THỊ THI
Phòng khám Ghép tạng - 

242
8/27/2024 ############# 09:42 28/08/2024 941,900

12 2400198154 LÒ THỊ THỦY
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/9/2024 13:34 09/09/2024 160,550

13 2400188866 PHẠM THỊ QUYÊN
Phòng khám Ghép tạng - 

242
8/26/2024 10:16 26/08/2024 407,250

14 2400184979 NGUYỄN THÚY VÂN
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/6/2024 12:11 06/09/2024 7,871,750

15 2400198354 PHẠM THỊ TƯƠI
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/9/2024 ############# 15:46 09/09/2024 202,900

16 2400204772 VŨ NGỌC GIAO
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/18/2024 15:48 18/09/2024 2,619,900



17 2400199019 HÀ MINH NGUYỆT
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/10/2024 07:58 11/09/2024 941,900

18 2400192810 ĐÀO MINH HÀ
Phòng khám Ghép tạng - 

242
8/30/2024 08:48 30/08/2024 158,150

19 2400204535 LÊ TUẤN QUANG
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/18/2024 09:53 18/09/2024 415,550

20 2400197765 HỒ THỊ HIỄU
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/10/2024 10:26 11/09/2024 103,400

21 2400197688 NGUYỄN THỊ HOA
Phòng khám Ghép tạng - 

242
9/13/2024 08:07 16/09/2024 441,900

PKYC Nam học - 01

1 2400193604 LÊ TIẾN LỰC PKYC Nam học - 01 9/4/2024 ############# 07:17 04/09/2024 559,000

2 2400192117 LƯU TÙNG SƠN PKYC Nam học - 01 8/29/2024 09:50 29/08/2024 483,650

3 2400204765 VŨ ANH HOÀNG PKYC Nam học - 01 9/18/2024 ############# 14:16 18/09/2024 333,000

4 2400207145 DOÃN VĂN TRUNG PKYC Nam học - 01 9/21/2024 ############# 21:01 21/09/2024 559,000

5 2400205952 ĐẶNG NGỌC KHUÊ PKYC Nam học - 01 9/19/2024 ############# 07:48 20/09/2024 268,000

6 2400206323 VŨ ĐÌNH KHẢI PKYC Nam học - 01 9/20/2024 ############# 08:25 20/09/2024 118,000

7 2400206370 ĐÀM THẾ ANH PKYC Nam học - 01 9/20/2024 10:19 20/09/2024 232,000

8 2400206594 NGUYỄN VĂN CHÍNH PKYC Nam học - 01 9/20/2024 ############# 10:10 21/09/2024 109,000

9 2400207102 MA CÔNG KHÁNH PKYC Nam học - 01 9/21/2024 ############# 16:34 21/09/2024 885,000

10 2400198662 VŨ HUY KHOẢNG PKYC Nam học - 01 9/10/2024 ############# 07:34 10/09/2024 268,000

11 2400201889 ĐỖ VIẾT HIẾU PKYC Nam học - 01 9/16/2024 ############# 08:03 16/09/2024 294,000

12 2400188185 HOÀNG TUẤN TRƯỜNG PKYC Nam học - 01 8/26/2024 ############# 07:34 26/08/2024 1,085,000



13 2400192657 LÊ VĂN ĐỆ PKYC Nam học - 01 8/30/2024 ############# 14:51 04/09/2024 134,650

14 2400196786 NGUYỄN HỮU VĂN PKYC Nam học - 01 9/6/2024 ############# 09:59 06/09/2024 221,000

15 2400204833 NGUYỄN THÀNH TIẾN PKYC Nam học - 01 9/18/2024 ############# 15:24 18/09/2024 209,000

PKYC Ngoại Cột sống 2 - 09

1 2400189765 VŨ THỊ HUYỀN
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
8/27/2024 ############# 08:54 27/08/2024 660,000

2 2400192713 PHẠM THỊ PHƯỢNG
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
8/30/2024 ############# 08:35 30/08/2024 143,200

3 2400189772 LÊ THỊ HIỀN
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
8/27/2024 ############# 08:49 27/08/2024 710,700

4 2400203414 THẠCH THỊ PHÚ
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
9/17/2024 10:10 17/09/2024 1,300,000

5 2400202837 NGUYỄN THỊ OANH
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
9/17/2024 ############# 06:52 17/09/2024 656,000

6 2400191637 ĐỖ NHƯ NGẦN
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
8/29/2024 ############# 11:28 29/08/2024 250,000

7 2400204841 NGUYỄN THỊ HOA
PKYC Ngoại Cột sống 2 

- 09
9/18/2024 ############# 06:44 19/09/2024 356,000

Phòng khám ngoại thần kinh 2 - 254B

1 2400194341 NGUYỄN THỊ THỦY
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/4/2024 ############# 08:36 04/09/2024 230,900

2 2300488430 HOÀNG THỊ CÚC
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/17/2024 ############# 10:25 17/09/2024 135,900

3 2400195947 NGUYỄN THỊ BẰNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/5/2024 14:24 05/09/2024 136,550

4 2400191572 PHẠM KHÁNH NGUYÊN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
8/29/2024 ############# 07:06 29/08/2024 207,900

5 2400204525
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

HOA

Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/18/2024 09:53 18/09/2024 359,050

6 2400204366 ĐÀO VĂN VĂN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/18/2024 ############# 09:08 18/09/2024 135,900



7 2400194382 NGUYỄN MINH PHỤNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/4/2024 09:30 04/09/2024 109,050

8 2400198781 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/10/2024 09:11 10/09/2024 467,350

9 2400194150 LÊ VĂN DƯ
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/4/2024 08:01 04/09/2024 386,450

10 2400179740 LÊ VĂN HẢI
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/10/2024 ############# 08:08 11/09/2024 369,400

11 2300620171 CAO VIỆT HOÀNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/16/2024 10:41 16/09/2024 398,050

12 2400203385 QUÁCH HOÀNG ANH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/17/2024 ############# 10:05 17/09/2024 730,900

13 2400198790 ĐẶNG THỊ TÁCH
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/10/2024 09:25 10/09/2024 393,550

14 2400204513 NGUYỄN TRỌNG KHÔI
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/18/2024 09:50 18/09/2024 398,050

15 2400202891 NGUYỄN ĐỨC HẢI
Phòng khám ngoại thần 

kinh 2 - 254B
9/17/2024 07:27 17/09/2024 1,773,050

PKYC Ngoại Thần kinh 1 [11]

1 2400189937 KIẾU THỊ THU HUỆ
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
8/27/2024 09:19 27/08/2024 135,650

2 2400202430 HOÀNG ĐỨC NINH
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/16/2024 ############# 11:21 16/09/2024 1,750,000

3 2400194509 NGUYỄN QUỐC MẠNH
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/4/2024 ############# 14:02 04/09/2024 578,200

4 2400197159 ĐỖ THỊ HẰNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/7/2024 ############# 08:35 07/09/2024 151,000

5 2400200231 NGUYỄN THỊ DÍNH
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/13/2024 10:12 13/09/2024 2,500,000



6 2400190170 NGUYỄN THỦY CHI
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
8/27/2024 ############# 10:59 27/08/2024 100,000

7 2400190922 NGUYỄN HẢI HOÀN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
8/28/2024 ############# 08:47 28/08/2024 150,000

8 2400203549 TRẦN ANH TUẤN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/17/2024 ############# 10:30 18/09/2024 1,000,000

9 2400044397 NGUYỄN THỊ LINH
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/21/2024 ############# 15:17 21/09/2024 273,000

10 2400206995 NGUYỄN THỊ HUYỀN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/21/2024 09:38 21/09/2024 1,178,000

11 2400187949 PHÙNG THỊ LAN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
8/25/2024 ############# 17:27 26/08/2024 803,000

12 2400206511 NGUYỄN QUỲNH LÊ
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/20/2024 ############# 09:43 20/09/2024 273,000

13 2400197447 ĐẶNG ĐÌNH TRỌNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/8/2024 ############# 19:08 08/09/2024 2,500,000

14 2400189325 LÊ THỊ THẬT
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
8/26/2024 ############# 07:38 27/08/2024 981,000

15 2400198451 Nguyễn Văn Khiển
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/19/2024 ############# 14:31 19/09/2024 328,000

16 2400199611 TRẦN VĂN CHIẾN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/16/2024 ############# 10:48 16/09/2024 2,500,000

17 2400202648 LÊ THỊ KÉN
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/16/2024 ############# 09:09 18/09/2024 273,000

18 2400191310 HOÀNG THỊ TƯƠI
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
8/28/2024 14:41 28/08/2024 503,000

19 2400204042 PHẠM DUY TRUNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/18/2024 ############# 13:32 18/09/2024 141,000

20 2400206101 NGUYỄN THỊ NHUNG
PKYC Ngoại Thần kinh 

1 [11]
9/20/2024 ############# 07:22 20/09/2024 1,060,000

PKYC khám xương - 139

1 2400204570 ĐÀO GIA HUY
PKYC khám xương - 

139
9/18/2024 ############# 11:15 18/09/2024 465,000



2 2400201660 NGUYỄN THỊ HƯƠNG
PKYC khám xương - 

139
9/16/2024 14:21 16/09/2024 370,000

3 2400204474 BÙI THỊ BÍCH NGA
PKYC khám xương - 

139
9/18/2024 ############# 09:31 18/09/2024 305,000

4 2400194191 TRẦN ĐẠI PHONG
PKYC khám xương - 

139
9/4/2024 ############# 11:21 04/09/2024 524,000

5 2400198631 BÙI THỊ LÀO
PKYC khám xương - 

139
9/10/2024 ############# 08:23 10/09/2024 112,350

6 2400194674 VÕ NGỌC PHƯƠNG THẢO
PKYC khám xương - 

139
9/4/2024 ############# 10:06 04/09/2024 200,000

7 2400200777 LÊ ĐỨC THIỆN
PKYC khám xương - 

139
9/13/2024 ############# 11:47 13/09/2024 155,000

8 2300576520 TÔ THỊ TĨNH
PKYC khám xương - 

139
8/28/2024 ############# 08:12 28/08/2024 1,528,000

9 2400196123 NGUYỄN QUANG HƯNG
PKYC khám xương - 

139
9/5/2024 ############# 15:24 05/09/2024 178,000

10 2400199195 NGUYỄN TRẦN TÚ ANH
PKYC khám xương - 

139
9/10/2024 15:26 10/09/2024 165,000

11 2400189900 ĐÀM HỮU TIẾN
PKYC khám xương - 

139
8/27/2024 ############# 08:54 27/08/2024 578,000

12 2400204213 NGUYỄN VĂN NAM
PKYC khám xương - 

139
9/18/2024 ############# 08:20 18/09/2024 1,705,000

13 2400194552 ĐỖ THỊ ĐÔNG
PKYC khám xương - 

139
9/4/2024 ############# 10:01 04/09/2024 360,000

14 2400194961 NGUYỄN MINH TRANG
PKYC khám xương - 

139
9/4/2024 ############# 15:03 04/09/2024 205,000

Phòng khám chi trên và y học thể thao (CT1) - 133

1 2400191793 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

8/29/2024 ############# 08:20 29/08/2024 135,900

2 2400171154 NGUYỄN VIỆT SƠN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

8/26/2024 ############# 10:28 26/08/2024 322,300



3 2400015715 VŨ VĂN SƠN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

9/19/2024 ############# 07:42 19/09/2024 857,900

4 2400201895 TỪ VĂN THỊNH

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

9/16/2024 ############# 07:48 16/09/2024 857,900

5 2400203127 VÕ THỊ THU THỦY

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

9/17/2024 ############# 09:50 17/09/2024 1,410,300

6 2400203542
SVIATOSLAV 

YAVORSKYI

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

9/17/2024 ############# 13:14 17/09/2024 400,000

7 2400196832 PHẠM HÙNG SƠN

Phòng khám chi trên và 

y học thể thao (CT1) - 

133

9/6/2024 ############# 09:50 06/09/2024 1,808,600

Phòng khám Chi dưới - 135

1 2400195851 TRẦN NAM THẮNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/5/2024 ############# 09:55 05/09/2024 1,912,000

2 2300628559 TRẦN VĂN LẠC
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/16/2024 10:14 16/09/2024 369,650

3 2400196060 NGUYỄN THỊ XUÂN
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/5/2024 ############# 15:06 05/09/2024 4,557,900

4 2400197628 NGUYỄN THỊ BẰNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/9/2024 ############# 07:13 09/09/2024 1,757,900

5 2400205349 NGUYỄN THỊ HƯNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/19/2024 ############# 08:11 19/09/2024 613,550

6 2400195827 LÊ ĐÌNH THỊNH
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/5/2024 ############# 09:58 05/09/2024 112,000

7 2400196767 NGUYỄN THỊ PHÚC
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/6/2024 ############# 09:15 06/09/2024 1,721,300

8 2400204533 THẠCH VĂN TÚ
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/18/2024 ############# 10:04 18/09/2024 635,900

9 2400202039 HOÀNG THỊ SỰ
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/16/2024 14:04 16/09/2024 447,650

10 2400200072 BÙI THỊ HẠNH
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/12/2024 ############# 08:42 12/09/2024 590,000



11 2400200173 TRẦN THỊ LĨNH
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/12/2024 10:36 12/09/2024 1,957,900

12 2400198270 NGUYỄN THỊ DƯA
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/9/2024 ############# 07:21 10/09/2024 436,400

13 2400196897 HÀU THỊ LAM
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/6/2024 ############# 14:47 06/09/2024 212,000

14 2400206523 ĐÀO THỊ VINH
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/20/2024 ############# 09:39 20/09/2024 957,900

15 2400199895 VŨ THỊ NHIỄN
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/12/2024 ############# 08:46 12/09/2024 1,194,900

16 2400196965 BÙI THỊ HOÀI
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/6/2024 ############# 13:04 06/09/2024 257,900

17 2400204024 LƯƠNG THÀNH ĐẠT
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/18/2024 ############# 07:20 18/09/2024 457,900

18 2400198140 NGUYỄN VŨ MINH TRIẾT
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/9/2024 ############# 15:18 09/09/2024 308,200

19 2400202589 CUNG VĂN LONG
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/16/2024 ############# 14:38 16/09/2024 108,600

20 2400197966 PHẠM VĂN TRANG
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/9/2024 ############# 09:24 09/09/2024 357,900

21 2400195850 TẠ THỊ HANH
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/5/2024 ############# 10:10 05/09/2024 112,000

22 2400192566 ĐẶNG ĐÌNH PHÙNG
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/18/2024 ############# 14:01 18/09/2024 431,250

23 2400202022 PHẠM THỊ CHÍNH
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/16/2024 ############# 08:27 16/09/2024 262,700

24 2400195203 NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Phòng khám Chi dưới - 

135
9/5/2024 ############# 11:23 05/09/2024 119,900

PKYC Ngoại tim mạch và lồng ngực - 02

1 2400188706 NGUYỄN VĂN TƯỜNG
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
8/26/2024 ############# 09:04 26/08/2024 1,750,000

2 2400146130 NGUYỄN MINH ĐỨC
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
8/26/2024 ############# 08:18 26/08/2024 100,000



3 2400195557 ĐÀO XUÂN VIÊN
PKYC Ngoại tim mạch 

và lồng ngực - 02
9/5/2024 ############# 08:36 05/09/2024 1,950,000

PKYC Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ - 12

1 2400155522 ĐẶNG NGỌC MY
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
9/19/2024 09:50 19/09/2024 112,000

2 2400206410 NGUYỄN VĂN ĐIỆP
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
9/20/2024 14:52 20/09/2024 243,000

3 2400205635 ĐẶNG VĂN KIỀU
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
9/19/2024 10:53 20/09/2024 260,000

4 2400194911 ĐÀM TRÍ TRUNG
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
9/4/2024 ############# 14:56 12/09/2024 469,200

5 2400198005 PHẠM QUỐC VIỆT
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
9/9/2024 07:27 13/09/2024 1,371,000

6 2400205389 HỒ THỊ HUỆ
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
9/19/2024 16:30 19/09/2024 133,000

7 2400196139 NGUYỄN THỊ NGỌC BÌNH
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
9/5/2024 ############# 08:59 10/09/2024 360,400

8 2400156519 HỒ PHƯƠNG UYÊN
PKYC Hàm mặt-Tạo 

hình-Thẩm mỹ - 12
9/9/2024 09:28 09/09/2024 1,150,000

Trung Tâm Nam học

1 2400203928 ĐINH VĂN HIẾU Trung Tâm Nam học 9/18/2024 ############# 10:57 18/09/2024 414,000

2 2400202047 VŨ VIỆT ANH Trung Tâm Nam học 9/16/2024 ############# 08:45 16/09/2024 619,000

PKYC Đại trực tràng -Tầng sinh môn - 03

1 2400190409 TRẦN THỊ MINH ĐỨC
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
8/27/2024 ############# 11:48 28/08/2024 2,696,650

2 2400190410 HÀ HUY DŨNG
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
8/27/2024 ############# 16:21 27/08/2024 3,900,000

3 2400194626 BÙI THỊ THU HÀ
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
9/4/2024 10:37 04/09/2024 714,000



4 2400198604 VŨ VĂN OÁNH
PKYC Đại trực tràng -

Tầng sinh môn - 03
9/10/2024 ############# 09:43 10/09/2024 273,000

PKYC Ghép tạng - 242

1 2400192069 NGUYỄN THỊ HUYỀN PKYC Ghép tạng - 242 8/29/2024 11:12 29/08/2024 192,650

2 2400192703 BÙI VĂN TRƯỢNG PKYC Ghép tạng - 242 8/30/2024 07:53 30/08/2024 945,650

3 2400189546 PHAN VĂN HƯỚNG PKYC Ghép tạng - 242 8/27/2024 16:16 27/08/2024 249,510

Phòng khám Đại trực tràng - Tầng sinh môn - 125

1 2400203055 PHẠM VĂN THỌ

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

9/17/2024 ############# 07:56 17/09/2024 206,200

2 2400189617 NGUYỄN THỊ QUÝ

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

8/27/2024 ############# 14:07 27/08/2024 1,670,700

3 2400182701 Lê Quang Chung

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

9/6/2024 ############# 09:09 06/09/2024 457,900

4 2400196717 NGUYỄN NAM HẢI

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

9/6/2024 ############# 07:46 09/09/2024 358,900

5 2400206639 PHAN THỊ TUYẾT

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

9/20/2024 15:30 20/09/2024 154,250

6 2400150029 PHAN THANH HÙNG

Phòng khám Đại trực 

tràng - Tầng sinh môn - 

125

9/11/2024 ############# 16:24 11/09/2024 957,900

Phòng khám Tiết niệu - 248C

1 2200328591 HOÀNG THỊ NGUYỆT
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
9/12/2024 ############# 14:58 12/09/2024 476,200

2 2400046320 NGUYỄN NGỌC QUẾ
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
9/11/2024 08:12 11/09/2024 1,752,150

3 2400200345 NGUYỄN ĐỨC NHÂN
Phòng khám Tiết niệu - 

248C
9/12/2024 15:51 12/09/2024 274,500

PKYC phục hồi chức năng - 264



#### 2400188834 LÊ VĂN KHÔI
PKYC phục hồi chức 

năng - 264
8/26/2024 ############# 10:50 26/08/2024 100,000

PKYC Nội Thần kinh - 13

1 2400205307 NGUYỄN ĐỨC ANH
PKYC Nội Thần kinh - 

13
9/19/2024 ############# 08:10 19/09/2024 187,000

2 2400201443 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
PKYC Nội Thần kinh - 

13
9/15/2024 ############# 09:44 16/09/2024 356,000

3 2400188062 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
PKYC Nội Thần kinh - 

13
8/25/2024 ############# 07:20 26/08/2024 360,000

4 2400202396 LÊ HOÀI NAM
PKYC Nội Thần kinh - 

13
9/16/2024 ############# 11:28 16/09/2024 133,000

5 2400200742 NGUYỄN HUY ĐỊNH
PKYC Nội Thần kinh - 

13
9/13/2024 ############# 09:21 13/09/2024 2,305,000

6 2400194405 ĐINH VĂN ĐÃI
PKYC Nội Thần kinh - 

13
9/4/2024 16:18 04/09/2024 173,850

7 2400195126 NGUYỄN KHẮC THỨ
PKYC Nội Thần kinh - 

13
9/4/2024 ############# 07:24 05/09/2024 833,000

PKYC Ngoại Cấp cứu Bụng - 07

1 2400195548 NGÔ THANH BÌNH
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
9/5/2024 09:57 06/09/2024 775,650

2 2400203480 ĐOÀN THỊ BÍCH LIÊN
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
9/17/2024 ############# 11:33 17/09/2024 2,853,000

3 2400190972 VŨ THỊ THANH HUYỀN
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
8/28/2024 ############# 07:16 29/08/2024 565,000

4 2300605228 NGUYỄN THỊ HÒA
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
8/29/2024 ############# 07:47 20/09/2024 317,510

5 2400188719 MAI TIẾN DŨNG
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
8/26/2024 ############# 09:22 26/08/2024 366,000

6 2400189049
NGUYỄN THỊ THANH 

HƯƠNG

PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
8/26/2024 ############# 08:42 27/08/2024 427,000

7 2400195258 NGUYỄN TRUNG DŨNG
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
9/5/2024 ############# 08:52 20/09/2024 317,650



8 2400192017 ĐÀO THỊ YẾN
PKYC Ngoại Cấp cứu 

Bụng - 07
8/29/2024 ############# 08:26 30/08/2024 158,000

PKYC Chi trên và Y học thể thao - 16

1 2400198665 BÙI VĂN GIÀNG
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
9/10/2024 07:00 20/09/2024 2,063,400

2 2400201934 LÊ THANH XUÂN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
9/16/2024 ############# 10:30 16/09/2024 143,200

3 2400189755 NGUYỄN THỊ KHANG
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
8/27/2024 ############# 08:34 27/08/2024 115,200

4 2400158663 TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
9/9/2024 ############# 07:43 09/09/2024 908,000

5 2400188333 PHẠM NGỌC LAI
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
8/26/2024 ############# 16:53 26/08/2024 400,000

6 2400194656 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
9/4/2024 10:05 04/09/2024 1,204,000

7 2400196986 ĐỖ QUỐC GIANG
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
9/6/2024 ############# 10:41 19/09/2024 100,000

8 2200287532 PHẠM THỊ SOẢN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
9/4/2024 ############# 07:43 04/09/2024 250,000

9 2400202716 ĐINH THỊ MIỆN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
9/16/2024 ############# 08:49 17/09/2024 250,000

10 2400198090 ĐÀO THỊ DOANH
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
9/10/2024 ############# 06:58 10/09/2024 178,000

11 2400143942 LÊ VĂN SƠN
PKYC Chi trên và Y học 

thể thao - 16
8/28/2024 ############# 07:39 28/08/2024 100,000

Phòng khám Nội tim mạch - lồng ngực - [112]

1 2400202408 NGUYỄN THỊ MINH
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
9/16/2024 ############# 09:10 17/09/2024 458,050

2 2400199904 TRẦN THỊ HƯỞNG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
9/12/2024 ############# 14:08 12/09/2024 172,050

3 2400203554 PHAN VĂN PHÓNG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
9/17/2024 ############# 14:59 18/09/2024 173,820

4 2400018397 NGUYỄN VĂN KHÔI
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
9/4/2024 ############# 08:31 04/09/2024 328,800



5 2400193031 TRẦN THỊ THANH
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
8/30/2024 ############# 13:59 30/08/2024 922,500

6 2400205595 BÙI THỊ HỒNG
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
9/19/2024 11:01 20/09/2024 669,450

7 2400203403 ĐỖ THỊ HOÀI THU
Phòng khám Nội tim 

mạch - lồng ngực - [112]
9/17/2024 ############# 15:38 17/09/2024 242,600

Phòng khám cấp cứu

1 2400198417 BẠCH ĐĂNG HOÀNG Phòng khám cấp cứu 9/9/2024 18:57 09/09/2024 840,300

2 2400201424 CHEY ENNE BUCH ANAN Phòng khám cấp cứu 9/15/2024 07:38 15/09/2024 1,150,000

3 2400205943 NGUYỄN HẠ VY Phòng khám cấp cứu 9/19/2024 21:41 19/09/2024 893,900

4 2400201429 TOMMY PATRICK DAYLE Phòng khám cấp cứu 9/15/2024 06:56 15/09/2024 1,150,000

5 2400205004 NGUYỄN VĂN DUY Phòng khám cấp cứu 9/19/2024 09:11 19/09/2024 1,067,000

PKYC Nội tim mạch và lồng ngực - 02

1 2400205234 NGUYỄN THỊ NGA
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
9/19/2024 11:32 19/09/2024 303,650

2 2400082900 NGUYỄN PHONG ĐẠT
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
9/5/2024 ############# 14:23 05/09/2024 329,000

3 2400202822 HOÀNG THỊ DỦNG
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
9/17/2024 ############# 07:14 17/09/2024 215,000

4 2400203099 DƯƠNG VĂN THỎI
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
9/17/2024 ############# 08:12 17/09/2024 219,000

5 2400196504 TRỊNH ĐỨC DŨNG
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
9/6/2024 ############# 13:52 09/09/2024 460,650

6 2400200748 THÁI HỮU TÌNH
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
9/13/2024 11:12 13/09/2024 146,650

7 2400192131 PHẠM THỊ DIỆU LINH
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
8/29/2024 ############# 10:05 29/08/2024 142,000



8 2300701359 TRẦN VĂN VIỂN
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
8/27/2024 ############# 08:34 27/08/2024 107,000

9 2400192639 VŨ THỊ NHƯ
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
8/30/2024 ############# 08:46 30/08/2024 329,000

10 2400188205 PHẠM THỊ HUYÊN
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
8/26/2024 ############# 07:58 26/08/2024 750,000

11 2400206547 NGUYỄN VĂN CÔNG
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
9/20/2024 10:43 20/09/2024 1,120,000

12 2400192123 VŨ QUANG HÀO
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
8/29/2024 ############# 09:51 29/08/2024 129,000

13 2400202804 NGUYỄN MẠNH ĐỨC
PKYC Nội tim mạch và 

lồng ngực - 02
9/17/2024 ############# 09:06 17/09/2024 199,000

Phòng khám cột sống - 137

1 2400204636 NGUYỄN THỊ QUÝ
Phòng khám cột sống - 

137
9/18/2024 ############# 11:37 18/09/2024 367,600

2 2400196647 ĐÀO THỊ TIẾN
Phòng khám cột sống - 

137
9/6/2024 ############# 09:40 06/09/2024 901,900

3 2400193023 NGUYỄN THỊ HÀO
Phòng khám cột sống - 

137
8/30/2024 ############# 13:45 30/08/2024 118,300

4 2400204779 ĐỖ XUÂN TRƯỜNG
Phòng khám cột sống - 

137
9/18/2024 08:39 19/09/2024 1,816,550

5 2400194849 NGÔ THỊ TẸO
Phòng khám cột sống - 

137
9/4/2024 13:41 04/09/2024 1,393,550

6 2300571193 VŨ KIỀU OANH
Phòng khám cột sống - 

137
9/4/2024 ############# 14:05 04/09/2024 113,900

7 2400191821
NGUYỄN ĐỨC QUỐC 

BÌNH

Phòng khám cột sống - 

137
9/6/2024 09:13 06/09/2024 2,454,550

8 2400195838 PHẠM VĂN THẮNG
Phòng khám cột sống - 

137
9/5/2024 ############# 10:40 05/09/2024 435,900

9 2400189689 PHẠM THỊ SINH
Phòng khám cột sống - 

137
8/27/2024 ############# 08:02 27/08/2024 457,900



10 2400190974 BÙI LINH VI
Phòng khám cột sống - 

137
8/28/2024 ############# 09:29 28/08/2024 1,657,900

11 2400194326 NGUYỄN THỊ HIỂN
Phòng khám cột sống - 

137
9/4/2024 ############# 08:26 04/09/2024 185,900

12 2400205464 TRƯƠNG VĂN LONG
Phòng khám cột sống - 

137
9/19/2024 ############# 10:45 19/09/2024 111,900

13 2400147595 Nguyễn Bá Cu
Phòng khám cột sống - 

137
8/29/2024 ############# 07:24 29/08/2024 857,900

14 2400191581 HỒ SỸ YẾN
Phòng khám cột sống - 

137
8/29/2024 ############# 11:26 29/08/2024 378,350

Phòng khám ngoại thần kinh 1 - 254B

1 2400202145 PHẠM THỊ NGỌC DIỆP
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
9/16/2024 08:57 16/09/2024 190,900

2 2400197029 LƯƠNG THỊ LUYẾN
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
9/6/2024 ############# 14:28 06/09/2024 135,900

3 2400202656 NGUYỄN ĐỨC GIANG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
9/16/2024 15:55 16/09/2024 934,200

4 2400188625 PHẠM THỊ NGỌC
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
8/26/2024 ############# 08:38 26/08/2024 1,425,900

5 2400181206 Vũ Đức Tính
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
9/20/2024 ############# 13:40 20/09/2024 207,900

6 2400206378 DƯƠNG QUANG BẢO
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
9/20/2024 ############# 09:15 20/09/2024 207,900

7 2400205552 NGUYỄN VĂN CƯƠNG
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
9/19/2024 ############# 09:30 19/09/2024 207,900

8 2400170386 TĂNG VĂN TỨ
Phòng khám ngoại thần 

kinh 1 - 254B
9/20/2024 10:18 20/09/2024 184,200

Phòng khám Thận ghép tạng - 247

1 2400197002 NGUYỄN ĐÀI AN
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
9/6/2024 ############# 13:58 06/09/2024 121,200



2 2400190048 NGUYỄN VĂN NHÂN
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
8/27/2024 ############# 09:34 27/08/2024 150,900

3 2400198959 TRẦN THỊ HƯƠNG
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
9/10/2024 ############# 10:09 10/09/2024 157,900

4 2400179268 NGUYỄN HỮU PHƯỚC
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
9/18/2024 ############# 14:34 18/09/2024 179,650

5 2400200010 ĐÀO DUY THẮNG
Phòng khám Thận ghép 

tạng - 247
9/12/2024 ############# 10:35 12/09/2024 176,900

PK Xương - 139

1 2400198118 NGÔ QUANG TRUNG PK Xương - 139 9/9/2024 ############# 11:08 09/09/2024 301,900

2 2400203580 HỒ QUỐC TRIỆU PK Xương - 139 9/17/2024 ############# 13:43 17/09/2024 757,900

3 2400194117 TRẦN THỊ PHƯỢNG PK Xương - 139 9/4/2024 ############# 07:43 04/09/2024 117,600

4 2400192380 BÙI NGUYÊN ĐỨC PK Xương - 139 8/29/2024 19:06 29/08/2024 1,815,800

5 2400199573 ĐỖ KHÁNH DUY PK Xương - 139 9/11/2024 ############# 09:56 11/09/2024 185,900

6 2400197202 BÙI ĐỨC DƯƠNG PK Xương - 139 9/13/2024 ############# 14:06 20/09/2024 561,900

7 2400194769 BÙI THỊ VÂN PK Xương - 139 9/4/2024 ############# 15:43 04/09/2024 340,500

8 2400188783 NGUYỄN TIẾN ĐẠT PK Xương - 139 8/26/2024 ############# 14:03 26/08/2024 462,900

9 2400191319 TRẦN THỊ MINH HỒNG PK Xương - 139 8/28/2024 ############# 13:58 28/08/2024 108,600

10 2400192764 ĐOÀN BÌNH MINH PK Xương - 139 8/30/2024 ############# 20:14 11/09/2024 1,448,900

11 2400189941 NGUYỄN NHƯ KHÁNH PK Xương - 139 8/27/2024 ############# 09:08 30/08/2024 759,900

12 2400201008 DƯƠNG NGỌC TÚ PK Xương - 139 9/13/2024 17:14 13/09/2024 1,673,800



13 2400199151 NGUYỄN THỊ HỰU PK Xương - 139 9/10/2024 ############# 15:06 10/09/2024 206,900

14 2400195636
NGUYỄN HUY CHÍ 

CƯỜNG
PK Xương - 139 9/5/2024 ############# 07:20 19/09/2024 566,900

15 2400200630 ĐOÀN MINH QUANG PK Xương - 139 9/13/2024 ############# 08:23 13/09/2024 301,900

16 2400193993 ĐỖ AN NHIÊN PK Xương - 139 9/4/2024 ############# 07:04 04/09/2024 301,900

17 2400126552 PHẠM THỊ MẾN PK Xương - 139 9/18/2024 ############# 15:33 18/09/2024 857,900

18 2400201609 TẠ THẢO CHI PK Xương - 139 9/15/2024 ############# 22:48 15/09/2024 287,800

19 2400191525 HÀ THIẾU HIỆP PK Xương - 139 8/29/2024 ############# 08:12 29/08/2024 148,500

20 2400196018 NGUYỄN THỊ HỰU PK Xương - 139 9/5/2024 14:17 05/09/2024 509,900

PKYC Ngoại Tiêu hoá - 08

1 2400194703 TÔ ĐẠI TRỌNG
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
9/4/2024 ############# 11:20 04/09/2024 499,000

2 2400199223 PHẠM MINH TUÂN
PKYC Ngoại Tiêu hoá - 

08
9/10/2024 15:51 10/09/2024 341,700

PK số 2 - 111

1 2400194394 NGUYỄN KHẮC OAI PK số 2 - 111 9/4/2024 ############# 08:52 04/09/2024 135,900

2 2400206711 NGUYỄN THỊ BÌNH PK số 2 - 111 9/20/2024 ############# 14:11 20/09/2024 908,600

3 2400194840 ĐỖ TIẾN QUÂN PK số 2 - 111 9/4/2024 ############# 16:10 04/09/2024 197,900

4 2400197019 ĐỖ THỊ HOA PK số 2 - 111 9/6/2024 14:39 06/09/2024 766,250

5 2400204770 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG PK số 2 - 111 9/18/2024 ############# 14:18 18/09/2024 357,900



6 2400198750 BÙI BÁ TRUNG PK số 2 - 111 9/10/2024 ############# 08:27 10/09/2024 473,000

7 2400204888 DƯƠNG VĂN LAM PK số 2 - 111 9/18/2024 17:10 18/09/2024 1,191,900

8 2400202037 NGUYỄN THỊ NHUNG PK số 2 - 111 9/16/2024 ############# 08:27 16/09/2024 467,600

Phòng khám Nam học - 222

1 2400192326 NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Phòng khám Nam học - 

222
8/29/2024 ############# 15:24 29/08/2024 322,000

2 2400205836 NGUYỄN VĂN HUYNH
Phòng khám Nam học - 

222
9/19/2024 15:06 19/09/2024 677,150

3 2400194611 NGUYỄN ĐỨC DUY
Phòng khám Nam học - 

222
9/4/2024 ############# 09:45 04/09/2024 979,700

4 2400204606 TRƯƠNG XUÂN HUỲNH
Phòng khám Nam học - 

222
9/18/2024 10:25 18/09/2024 438,550

5 2400203273 NGUYỄN VĂN THẠCH
Phòng khám Nam học - 

222
9/17/2024 ############# 15:19 17/09/2024 497,560

6 2400174592 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG
Phòng khám Nam học - 

222
9/18/2024 14:07 18/09/2024 136,700

PK Ung Bướu - 252B

1 2400206409 LÊ XUÂN KHÔI PK Ung Bướu - 252B 9/20/2024 09:05 21/09/2024 1,271,750

Phòng khám nội Thần kinh - 248D

1 2400197947 VŨ THỊ THANH HUYỀN
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
9/9/2024 ############# 09:45 09/09/2024 629,950

2 2400199659 NGUYỄN NGỌC THUẤN
Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
9/11/2024 10:33 11/09/2024 117,900

3 2400191976
NGUYỄN THỊ TRANG 

NHUNG

Phòng khám nội Thần 

kinh - 248D
8/29/2024 ############# 09:43 29/08/2024 722,500

PKYC Chấn thương chung - 14

1 2400201972 PHẠM ĐÌNH LẠC
PKYC Chấn thương 

chung - 14
9/16/2024 ############# 08:17 16/09/2024 100,000



2 2400195256 NGUYỄN THỊ HIỀN
PKYC Chấn thương 

chung - 14
9/5/2024 ############# 07:52 05/09/2024 1,704,000

3 2400194087 PHAN THỊ BÍCH LIÊN
PKYC Chấn thương 

chung - 14
9/4/2024 ############# 16:24 04/09/2024 152,000

4 2400061192 TỐNG DUY CHÍN
PKYC Chấn thương 

chung - 14
9/9/2024 ############# 08:09 11/09/2024 120,000

PKYC Thận ghép tạng - 247

1 2400164315 NGÔ LONG NHẬT
PKYC Thận ghép tạng - 

247
9/17/2024 ############# 10:15 18/09/2024 112,000

2 2400137192 TRẦN THỊ HẢO
PKYC Thận ghép tạng - 

247
9/16/2024 ############# 15:55 16/09/2024 500,000

3 2100034609
NGUYỄN THỊ THANH 

HƯƠNG

PKYC Thận ghép tạng - 

247
9/10/2024 ############# 09:03 11/09/2024 866,000

4 2300680392 ĐẶNG THỊ HẰNG
PKYC Thận ghép tạng - 

247
9/16/2024 ############# 15:52 16/09/2024 500,000

5 2400205630 PHẠM THỊ THANH HIỀN
PKYC Thận ghép tạng - 

247
9/19/2024 ############# 10:26 19/09/2024 181,000

Phòng khám Chấn thương chung - 109

1 2400196714 LÊ THỊ THIỆN
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
9/6/2024 09:13 06/09/2024 1,650,900

2 2400166554 Nguyễn Văn Kiên
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
8/28/2024 ############# 07:31 28/08/2024 789,600

3 2400206490 NGUYỄN THẢO MI
Phòng khám Chấn 

thương chung - 109
9/20/2024 ############# 09:24 20/09/2024 395,900

Khoa Nội - Hồi sức Thần Kinh

1 2400194644 LẠI VĂN HẬU
Khoa Nội - Hồi sức 

Thần Kinh
9/4/2024 ############# 13:27 21/09/2024 10,147,932

Phòng khám cấp cứu tiêu hoá - 260

1 2400192323 PHẠM THỊ OANH
Phòng khám cấp cứu 

tiêu hoá - 260
8/29/2024 ############# 10:23 30/08/2024 115,550

PKYC Ngoại Gan mật - 05

1 2400194168 NGUYỄN ĐẮC THÀNH
PKYC Ngoại Gan mật - 

05
9/4/2024 ############# 11:26 04/09/2024 100,000

PKYC Nhi và Trẻ sơ sinh - 258

1 2400196478 NGUYỄN TRỌNG VƯƠNG
PKYC Nhi và Trẻ sơ 

sinh - 258
9/6/2024 ############# 08:29 06/09/2024 1,195,000



2 2400195010 VŨ XUÂN PHÚ
PKYC Nhi và Trẻ sơ 

sinh - 258
9/5/2024 ############# 06:34 05/09/2024 700,000

3 2400194220 NGUYỄN ĐĂNG KHOA
PKYC Nhi và Trẻ sơ 

sinh - 258
9/4/2024 08:30 04/09/2024 148,650

Phòng khám Nhiễm khuẩn

1 2400038710 Đỗ Văn Hiển
Phòng khám Nhiễm 

khuẩn
8/30/2024 ############# 08:36 30/08/2024 908,600

PK tai - mũi -họng -đầu cổ - 140B

1 2400191288 KHAMVONGSA BOBBY
PK tai - mũi -họng -đầu 

cổ - 140B
8/28/2024 ############# 14:03 29/08/2024 3,390,700

PK dinh dưỡng

1 2400188859 NGUYỄN DIỆU LY PK dinh dưỡng 8/26/2024 ############# 11:05 26/08/2024 360,400

2 2400196079 BÙI ANH TUẤN PK dinh dưỡng 9/5/2024 ############# 12:28 06/09/2024 902,000

Phòng khám Tiêu hoá - 252

1 2400191856 TỐNG THỊ PHƯƠNG ANH
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
8/29/2024 ############# 08:27 29/08/2024 211,550

2 2400202398 NGUYỄN THỊ NGỌC HOA
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
9/16/2024 ############# 10:45 16/09/2024 284,550

3 2400199546 NGUYỄN THÙY LINH
Phòng khám Tiêu hoá - 

252
9/11/2024 ############# 09:27 12/09/2024 141,200

PKYC Ngoại Tiết niệu - 06

1 2400189912 TRƯƠNG VĂN NHƯỜNG
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
8/27/2024 ############# 13:44 27/08/2024 384,050

2 2400200807 VŨ ĐÌNH VÕ
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
9/13/2024 ############# 13:36 13/09/2024 757,000

3 2400197696 NGUYỄN BÁ ANH
PKYC Ngoại Tiết niệu - 

06
9/9/2024 ############# 09:33 09/09/2024 344,000

PKYC số 2 - 111

1 2400203221 TRẦN VĂN CHIẾN PKYC số 2 - 111 9/17/2024 13:53 17/09/2024 313,300

Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao

1 2400196246 HOÀNG XUÂN TÀI
Khoa Phẫu thuật Chi 

trên và Y học thể thao
9/5/2024 ############# 09:52 06/09/2024 208,000


